	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

TỔ: XÃ HỘI
	MỤC TIÊU – MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GDCD 8 NĂM HỌC: 2017 - 2018

TIẾT: 18

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: Tuần 17


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:
- Hệ thống hóa kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 11
- Vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết các tình huống có vấn đề.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc – hiểu và phân tích tình huống.

3. Thái độ:

- Làm bài nghiêm túc, chủ động, sáng tạo.

II. MA TRẬN ĐỀ
	            Mức độ
Nội dung
	Các mức độ đánh giá
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Lý thuyết
Từ bài 1 đến bài 11
	Khái niệm, biểu hiện
	- Khái niệm
- Ý nghĩa
	- Biểu hiện
- Nhận định
	- Biểu hiện
- Nhận định Tầm quan trọng
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1.0đ
10%
	1
2đ

20%
	2
1.0đ

10%
	0,5
1đ

10%
	
	
	
	
	5.5 
5 

50%

	II. Liên hệ, xử lí tình huống
	
	
	
	
	
	Liên hệ thực tế
	
	Xử lí tình huống thực tế
	

	Số câu:
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	0.5
1đ

10%
	
	1
4đ

40%
	1.5
5đ

50%

	Số câu:
Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1.0đ
10%
	1
2đ
20%
	3
1.0đ

10%
	0.5
1đ

20%
	0
0

0
	0.5
1đ

10%
	0
0

0
	1
4đ

30%
	7
10đ

100%


	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

TỔ: XÃ HỘI
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN GDCD 8                            LỚP: 8 - NĂM HỌC: 2017 - 2018

TIẾT: 18

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 


 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm).

Trả lời  câu hỏi dưới đây bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu những phương án đúng 
Câu 1: Những biểu hiện nào sau đây là giữ chữ tín?
A. Giữ đúng lời hứa của mình với mọi người.
B. Chỉ hứa khi có điều kiện thực hiện lời hứa.
C. Luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận.
D. Làm việc theo đúng hợp đồng đã kí kết.
Câu 2: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có thể tồn tại ở?
	A. Hai người bạn cùng giới.



B. Hai người bạn khác giới.
	C. Chỉ những người có địa vị cao. 



D. Chỉ những người ở địa vị thấp.


Câu 3: Việc làm nào không thể hiện sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?
A. Tìm hiểu về nền văn hóa của các nước.
B. Nói xấu, chê bai văn hóa của dân tộc khác.

C. Chỉ sử dụng hàng Việt Nam.
D. Tham gia giao lưu, học hỏi với các dân tộc khác.
Câu 4:  Câu nào sau đây nói đúng về sự tự lập?
	A. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.



B. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
	C. Há miệng chờ sung.

D. Công cha như núi Thái Sơn.


II. PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)

Câu 1 (2đ): Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm nào? Nêu 2 hành động của bản thân em để xây dựng cho mình một tình bạn trong sáng, lành mạnh?
Câu 2 (2đ): Có ý kiến cho rằng: Hiện nay, tình trạng học sinh nghiện facebook, chạy theo lối sống ảo diễn ra ngày càng phổ biến. Em thấy hiện tượng này có tốt không? Vì sao?
Câu 3 (4đ): 

Đã khuya nhưng Bảo cùng các bạn vẫn hát hò rất lớn. Bác hàng xóm chạy sang bảo:

- Các cháu hãy nói nhỏ thôi để hàng xóm còn nghỉ ngơi.
Cả nhóm bạn cùng cười ồ lên và tiếp tục cuộc vui.
a. Theo em, cách xử sự của nhóm bạn trên là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là một trong số những người bạn của Bảo, em sẽ làm gì?
**********CHÚC CÁC EM LÀM BÀI THI TỐT***********

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1 – BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) 

              Mỗi câu trả lời đúng và đủ được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A, C, D
	A, B
	B, C
	A


II. Tự luận: (8 điểm)

	Câu 1(2 đ)


	- Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh:

+ Phù hợp với nhau về quan niệm sống 

+ Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau 

+ Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau 

+ Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau 

+ Tình bạn trong sáng, lành mạnh có thể có giữa những người cùng giới hoặc khác giới 
- HS đưa ra 1 số hành động cụ thể phù hợp để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh . (2 việc làm cụ thể)
	1 điểm
(HS thiếu 1 ý trừ 0.25đ. Không trừ quá 1đ)
1 điểm



	Câu 2 (2đ)


	- Học sinh tùy theo cách diễn đạt của mình nhưng cần nêu bật được các ý sau:
+ Tốt / Không tốt
- Giải thích:
+ Facebook là một trang mạng xã hội có nhiều mặt tích cực, giúp chúng ta mở rộng các mối quan hệ bạn bè.
+ Tuy nhiên, việc lợi dụng trang mạng này quá nhiều lại là một nguyên nhân dẫn đến lối sống ảo, các em sẽ bị đắm vào những mối quan hệ đó mà quên đi các mối quan hệ trong thực tế, tốn nhiều thời gian, có thể xảy ra những mâu thuẫn không đáng có, ....
-> Hãy biết cân bằng giữa mạng xã hội và cuộc sống để chúng ta có được sự thông thái, chọn lọc trong việc tiếp cận sự phát triển của nhân loại. 
	0.5đ

1đ

0.5đ

	Câu 3 (4 đ)


	a. Cách xử sự của nhóm bạn là sai
- Vì 
+ Như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác

+ Thể hiện lối sống thiếu văn hóa ở cộng đồng dân cư.
b. Học sinh tùy theo cách diễn đạt của mình nhưng cần nêu bật được các ý sau:

- Nếu là một trong những người bạn của Bảo, em sẽ:

+ Xin lỗi bác hàng xóm, cảm ơn bác đã sang nhắc nhở

+ Khuyên các bạn nên dừng cuộc vui lại và hẹn một buổi khác chơi tiếp
+ Rút kinh nghiệm cho những lần sau, không để ảnh hưởng đến những người xung quanh.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

1đ
1đ
0.5đ


Lưu  ý: Khi chấm, giáo viên cần tôn trọng ý kiến riêng của học sinh.

* Duyệt đề:

   Ban giám hiệu

          Nhóm  trưởng                             Người ra đề                         

Hoàng Thị Tuyết                    Nguyễn Thị Bích Thuận         Nguyễn Thị Bích Thuận
ĐỀ SỐ  1








